
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH VĨNH LONG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2189/QĐ-UBND Vĩnh Long, ngày  24  tháng 8 năm 2020    

         

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố          thủ t c hành chính L     ự  A         ự      , 

                 ệ thuộc   ạ       ứ               của  

        T      tỉ   V    L     

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của 

Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 

14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 

92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của 

Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của 

Văn phòng Chính phủ hướng  ẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 

61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về th c hiện cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông trong gi i quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 75/2020/TT- TC ngày 12 tháng 8 năm 2020 của  ộ 

Tài chính sửa đổi,  ổ sung một số điều của Thông tư số 279/2016/TT- TC ngày 

14 tháng 11 năm 2016 của  ộ trư ng  ộ Tài chính quy định mức thu, nộp, qu n 

l  và sử  ụng phí trong công tác an toàn vệ sinh th c ph m; 

Theo đề nghị của Giám đốc S  Công Thương tại Tờ trình số 1243/TTr-

SCT ngày 18 tháng 8 năm 2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Đ ều 1. Công bố kèm theo Quyết định này          t   t              

thuộ       v             u                         tỉ   Vĩ   Lo       t   

    s u: 

-          03 (ba) th  t c hành chính đ    s   đ       su   trong Lĩ   

v      to   t        ,   o                t uộ       v             u      

                  ; 

-          02 (hai) th  t c hành chính bị bãi bỏ t o      to   t         

t uộ  t     u          u ết                          u   , tỉ   Vĩ   Lo  . 

(chi tiết tại Phụ lục kèm theo) 
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PHỤ LỤC  

 ANH  Ụ  THỦ TỤ  H NH  H NH TH Ộ  PH   VI  HỨ  N NG Q  N L   ỦA  

     NG TH  NG TỈNH VĨNH LONG 
( an hành kèm theo Quyết định số 2189/QĐ-UBND ngày 24/ 8 /2020 

của Chủ tịch U ND tỉnh Vĩnh Long) 
 

A.  ANH  Ụ  THỦ TỤ  H NH  H NH Đ      A Đ I       NG TH Ộ  PH   VI  HỨ  N NH Q  N L   ỦA      NG 

TH  NG
1
 

TT 
   

TTHC 

T     ủ          

      

T     ạ       

      
Đị         ự    ệ  

P     ệ      

         
     ứ         

Q     

 ị      

      ố 

TTHC 

Q     

 ị       

   ệ      

       ộ  

 ộ 

I  
L     ực An 

toàn thực ph m 
   

 
  

1 

2.000591

.000.00.0

0.H61 

C p Gi y ch ng 

nh   đ  đ  u ki n 

an toàn th c 

ph   đối v      

s  s n xu t, kinh 

doanh th c ph m 

do S  Công 

       t  c hi n 

15          

v       t       

     đ     s  

       t  o  u  

đị   

- Thuộc ph m vi c p 

phép c a S : Nộp 

h  s  t  c tiếp hoặc 

g i h  s   u   ị   

v    u            

    đến Trung tâm 

Ph c v  hành chính 

công tỉ   Vĩ   

Lo    địa chỉ: số 

12  đ ờng Hoàng 

Thái Hiếu, Ph ờng 

1, Thành phố Vĩnh 

Long, tỉnh Vĩnh 

      t    đị   

đố  v      s       

 o    t        : 

1.000.000 

đ   / ầ /   s    

+ Phí th   định 

đố  v      s  s n 

xu t th c ph m: 

2.500.000 

đ ng/lầ /   s  

- Lu t    to   t        ;  

-    ị đị   số 15/2018/ Đ-

        02/02/2018     

           u  đị       t ết 

t         ột số đ  u     

 u t    to   t        ;  

-    ị đị   số 17/2020/ Đ-

CP      05/02/2020     

          s   đ       su   

 ột số đ  u            ị 

đị         u   đế  đ  u      

đầu t        o    t uộ  

 ĩ   v    u               

- Qu ết 

đị   số 

1099/QĐ-

UB   

     

7/5/2020 

        

tị   UB   

tỉ  ; 

- Qu ết 

đị   số 

1100/QĐ-

UB   

- Qu ết 

đị   số 

1128/QĐ-

UB   

     

16/5/2019 

        

tị   

UB   

tỉ   

- Qu ết 

đị   số 

2146/QĐ-

                                         
1
 - Phần chữ in nghiêng là nội  ung được sửa đổi, bổ sung 

- Xem đầy đủ nội dung từng thủ tục hành chính tại Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-trang-chu.html) hoặc Cổng Dịch 

vụ công của tỉnh (https://dichvucong.vinhlong.gov.vn) 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-trang-chu.html
https://dichvucong.vinhlong.gov.vn/
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Long) hoặc nộp h  

s  t  c tuyến t i 

C ng Dịch v  công 

tỉ   Vĩ   Lo    địa 

chỉ: 

https://dichvucong.v

inhlong.gov.vn) 

- Thuộc phạm vi cấp 

phép của UBND cấp 

huyện: Nộp hồ sơ 

tr c tiếp hoặc gửi 

hồ sơ qua  ịch vụ 

 ưu chính công ích 

đến Bộ phận Một 

cửa cấp huyện hoặc 

nộp hồ sơ tr c tuyến 

tại Cổng Dịch vụ 

công tỉnh Vĩnh 

Long. 

    Bộ            ;  

-       t  số 43/2018/  -

B        15/11/2018     

Bộ              u  đị   

v   u         to   t    

     t uộ  t               

Bộ            ;  

-       t  số 279/2016/  -

B        14/11/2016     

Bộ            u  đị       

t u    ế độ t u   ộ    u   

   v  s           t o   

     t      to   v  s    

t        ;  

- Thông tư số 75/2020/TT-

 TC ngày 12/8/2020 của  ộ 

Tài chính sửa đổi,  ổ sung 

một số điều của Thông tư số 

279/2016/TT- TC ngày 

14/11/2016 của  ộ trư ng 

 ộ Tài chính quy định mức 

thu, nộp, qu n l  và sử  ụng 

phí trong công tác an toàn 

vệ sinh th c ph m. 

- Qu ết đị   số 

11/2019/QĐ-UB        

5/7/2019     UB   tỉ   

Vĩ   Lo             u  

đị             u          

     v     to   t         

đố  v      s  s    u t       

 o    t         t uộ  

t            u          

           t      t    đị  

     

7/5/2020 

        

tị   UB   

tỉ   

UB   

     

20/8/2019 

        

tị   

UB   

tỉ    
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    tỉ   Vĩ   Lo g. 

2 

2.000535

.000.00.0

0.H61 

C p l i Gi y 

ch ng nh   đ  

đ  u ki n an toàn 

th c ph   đối v i 

   s  s n xu t, 

kinh doanh th c 

ph m do S  Công 

       t  c hi n 

-    ờ       

         o      

            ị 

  t  oặ   ị 

 ỏ  ;    ờ   

       s  t    

đ   t      s  

            

t    đ          

s   đị    ỉ  đị  

đ    v  to    ộ 

 u  t     s   

 u t   ặt      

kinh doanh; 

   ờ          

s  t    đ       

   s        

      t    đ   

t      s   đị  

  ỉ  đị  đ    v  

to    ộ  u  

t     s    u t  

 ặt           

doanh: Trong 

t ờ      03      

    v   .  

-    ờ          

s  t    đ   đị  

đ    s    u t  

kinh doanh; thay 

đ       su    u  

t     s    u t v  

               

- Thuộc ph m vi c p 

phép c a S : Nộp 

h  s  t  c tiếp hoặc 

g i h  s   u   ị   

v    u            

    đến Trung tâm 

Ph c v  hành chính 

công tỉ   Vĩ   

Lo    địa chỉ: số 

12  đ ờng Hoàng 

Thái Hiếu, Ph ờng 

1, Thành phố Vĩnh 

Long, tỉnh Vĩnh 

Long) hoặc nộp h  

s  t  c tuyến t i 

C ng Dịch v  công 

tỉ   Vĩ   Lo    địa 

chỉ: 

https://dichvucong.v

inhlong.gov.vn) 

- Thuộc ph m vi c p 

phép c a UBND c p 

huy n: Nộp h  s  

tr c tiếp hoặc g i h  

s   u   ị   v    u 

               đến 

Bộ ph n Một c a 

c p huy n hoặc nộp 

h  s  t  c tuyến t i 

C ng Dịch v  công 

tỉ   Vĩ   Lo  . 

    t    đị   đố  

v   t  ờ          

s  t    đ   đị  

đ    s    u t; 

t    đ       su   

 u  t     s    u t 

v                 

      ết    u    :  

  Đố  v      s  

      o    t    

    : 1 000 000 

đ   / ầ /   s    

  Đối v      s  

s n xu t th c 

ph m: 2.500.000 

đ ng/lần/c  s  

- Lu t    to   t        ;  

-    ị đị   số 15/2018/ Đ-

        02/02/2018     

           u  đị       t ết 

t         ột số đ  u     

 u t    to   t        ;  

-    ị đị   số 17/2020/ Đ-

CP      05/02/2020     

          s   đ       su   

 ột số đ  u            ị 

đị         u   đế  đ  u      

đầu t        o    t uộ  

 ĩ   v    u               

    Bộ            ;  

-       t  số 43/2018/  -

B        15/11/2018     

Bộ              u  đị   

v   u         to   t    

     t uộ  t               

Bộ            ;  

-       t  số 279/2016/  -

B        14/11/2016     

Bộ            u  đị       

t u    ế độ t u   ộ    u   

   v  s           t o   

     t      to   v  s    

t        ;  

- Thông tư số 75/2020/TT-

 TC ngày 12/8/2020 của  ộ 

Tài chính sửa đổi,  ổ sung 

một số điều của Thông tư số 

279/2016/TT- TC ngày 

14/11/2016 của  ộ trư ng 

- Qu ết 

đị   số 

1099/QĐ-

UBND 

     

7/5/2020 

        

tị   UB   

tỉ  ; 

- Qu ết 

đị   số 

1100/QĐ-

UB   

     

7/5/2020 

        

tị   UB   

tỉ   

- Qu ết 

đị   số 

1128/QĐ-

UB   

     

16/5/2019 

        

tị   

UB   

tỉ  ; 

- Qu ết 

đị   số 

2307/QĐ-

UB   

     

09/9/2019 

        

tị   

UB   

tỉ   
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      ết    u 

   :   o   t ờ  

    15          

v      

 ộ Tài chính quy định mức 

thu, nộp, qu n l  và sử  ụng 

phí trong công tác an toàn 

vệ sinh th c ph m. 

- Quyết định số 

11/2019/QĐ-UBND ngày 

5/7/2019 c a UBND tỉnh 

Vĩ   Lo             u  

định phân c p qu          

     v  an toàn th c ph m 

đố  v      s  s n xu t, kinh 

doanh th c ph m thuộ  

t         m qu n lý c a 

           t      t    địa 

bàn tỉ   Vĩ   Lo    

II  
L     ực Khoa 

h c công nghệ 
   

 
  

1 

2.000046

.000.00.0

0.H61 

C p thông báo 

xác nh n công bố 

s n ph m hàng 

hóa nhóm 2 phù 

h p v i quy 

chu n kỹ thu t 

t      ng 

05          

v       t       

     đ     s  

       t  o  u  

đị   

Nộp h  s  t  c tiếp 

hoặc g i h  s   u  

 ị   v    u       

         đến Trung 

tâm Ph c v  hành 

chính công tỉnh 

Vĩ   Lo    địa chỉ: 

số 12  đ ờng 

Hoàng Thái Hiếu, 

Ph ờng 1, Thành 

phố Vĩnh Long, tỉnh 

Vĩnh Long) hoặc 

nộp h  s  t  c tuyến 

t i C ng Dịch v  

công tỉnh Vĩnh 

Lo    địa chỉ: 

https://dichvucong.v

Không 

- Lu t Ch t    ng s n 

ph m, hàng hóa ngày 

21/11/2007 và Nghị định số 

132/2008/ Đ-CP ngày 

31/12/2008 c a Chính ph  

 u  định chi tiết một số 

đ  u c a Lu t Ch t    ng 

s n ph m, hàng hóa; 

- Lu t Tiêu chu n và Quy 

chu n kỹ thu t ngày 

29/6/2006 và Nghị định số 

127/2007/ Đ-CP ngày 

01/8/2007 c a Chính ph  

 u  định chi tiết thi hành 

một số đ  u c a Lu t Tiêu 

chu n và Quy chu n kỹ 

thu t; 

Qu ết đị   

số 721/QĐ-

UB   

     

23/3/2020 

        

tị   UB   

tỉ   

Qu ết đị   

số 

1128/QĐ-

UB   

     

16/5/2019 

        

tị   

UB   

tỉ   
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inhlong.gov.vn) 

 

- Thông tư 36/2019/TT- CT 

ngày 29/11/2019 của  ộ 

Công Thương quy định 

qu n l  chất lượng thuộc 

trách nhiệm qu n l  của  ộ 

Công Thương 

B.  ANH  Ụ  THỦ TỤ  H NH  H NH  Ị  ÃI  Ỏ TH Ộ  TH   Q   N GI I Q  ẾT  ỦA Ủ   AN NH N   N   P 

H  ỆN 

STT Tên thủ t c hành chính 
Tên       n QPPL      ịnh  

việc bãi bỏ thủ t c hành chính 
Ghi chú 

 L     ự  A         ự         

1 
C p Gi y ch ng nh   đ  đ  u ki n an toàn 

th c ph   đối v      s  s n xu t th c ph m 

do  y ban nhân dân c p huy n th c hi n Quyết định số 688 /QĐ-BCT ngày 

28/02/2020 c a Bộ             v  vi c 

công bố th  t c hành chính s   đ i, b  

sung/ bị bãi bỏ thuộc ch         u n lý 

       c c a Bộ           g 

Th c hi n th  t c hành chính theo phân c p 

qu               v  an toàn th c ph   đối v i 

TTHC “  p Gi y ch ng nh   đ  đ  u ki n an 

toàn th c ph   đối v      s  s n xu t, kinh 

doanh th c ph m do S              t  c 

hi  ”    ã   H : 2 000591 000 00 00 H61) 

2 

                        đ  đ  u         

to   t         đố  v      s  s    u t t    

      o                      u    t    

     

Th c hi n th  t c hành chính theo phân c p 

qu               v  an toàn th c ph   đối v i 

  H  “  p l i Gi y ch ng nh   đ  đ  u ki n 

an toàn th c ph   đối v      s  s n xu t, kinh 

doanh th c ph m do S              t  c 

hi  ”   ã   H : 2 000535 000 00 00 H61  

 

 




